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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Hôm qua cửa hàng bán được 125 kg gạo, hôm nay cửa hàng bán được ít hơn hôm qua

30 kg gạo. Cả hai ngày cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là:

A. 95 kg B. 155 kg C. 220 kg D. 250 kg

Câu 2: Bao gạo thứ nhất nặng 45 kg, bao gạo thứ hai nặng nhiều hơn bao gạo thứ nhất 15 kg.

Cả hai bao gạo nặng số ki-lô-gam là:

A. 60 kg B. 105 kg C. 90 kg D. 120 kg

Câu 3: Trong một trang trại, ngày đầu thu hoạch được 210 quả trứng. Ngày thứ hai thu hoạch

được gấp đôi ngày đầu. Cả hai ngày trang trại thu hoạch được số quả trứng là:

A. 420 quả B. 630 quả C. 540 quả D. 840 quả

Câu 4: Thư viện trường có 500 quyển sách. Tuần đầu tiên học sinh mượn 120 quyển sách.

Tuần thứ hai học sinh mượn thêm 150 quyển sách nữa. Hỏi thư viện còn lại bao nhiêu quyển

sách sau hai tuần?

A. 380 quyển B. 270 quyển C. 230 quyển D. 350 quyển

PHẦN II. ĐIỀN KHUYẾT

Bài 2: Viết tiếp vào chỗ chấm

Câu 1: Quãng đường từ nhà đến trường dài 640m. Quãng đường từ nhà đến trường gấp đôi

quãng đường từ nhà đến chợ.

Cả hai quãng đường dài số mét là: m.

Câu 2: Một bể chứa 800 lít nước. Số nước trong bể gấp 2 lần số nước trong thùng lớn, số

nước trong thùng lớn lại gấp 4 lần số nước trong thùng nhỏ.

Thùng nhỏ chứa số lít nước là: lít.



PHẦN III. TỰ LUẬN

Bài 1: Khối lớp Ba có 245 học sinh, khối lớp Bốn có ít hơn khối lớp Ba 35 học sinh. Hỏi cả

hai khối lớp có bao nhiêu học sinh?

Bài 2: Một kho hàng có 850 tạ thóc. Lần đầu người ta xuất đi 250 tạ thóc, lần sau xuất thêm

180 tạ thóc nữa. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tạ thóc?

Bài 3: Cửa hàng ngày thứ nhất bán được 115m vải, ngày thứ hai bán được gấp 3 lần số vải

của ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải?

Bài 4: Một nông trại buổi sáng thu hoạch được 360 kg dâu tây. Buổi chiều số dâu tây thu

hoạch được giảm đi 3 lần so với buổi sáng. Hỏi cả ngày nông trại đó thu hoạch được bao

nhiêu ki-lô-gam dâu tây?


